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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 THCS LẦN 2
Môn: Ngữ văn
Năm học 2024-2025
Thời gian làm bài 120 phút (không tính thời gian giao đề), đề có 02 trang.
Thí sinh làm bài (cả phần đọc hiểu và tự luận) trên tờ giấy thi.


	I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc đoạn trích dưới đây:
...Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
Tiếng “đàn kêu tích tịch tình tang...”
Có cô Tấm náu mình trong quả thị,
Có người em may túi đúng ba gang.
			[…]
Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa, trả thù chung.
Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến,
Hưng Đạo vương đã mở hội Diên Hồng.

Quê hương tôi có múa xoè, hát đúm,
Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.
Có Nguyễn Trãi, có “Bình Ngô đại cáo”.
Có Nguyễn Du và có một “Truyện Kiều”.
                            (Trích Bài thơ Quê hương, Nguyễn Bính, thivien.net)
Chú thích: Nguyễn Bính (1918-1966), quê ở Nam Định, là nhà thơ nổi tiếng từ phong trào Thơ mới. Thơ ông đằm thắm, thiết tha, gần gũi với ca dao, thể hiện tình yêu đối với làng quê và văn hóa truyền thống của dân tộc.
“Bài thơ quê hương” được ghi thời điểm sáng tác vào tết Bính Ngọ 1966, nhưng khi tết Bính Ngọ chưa kịp bước vào ngày đầu tiên thì Nguyễn Bính đã vĩnh viễn ra đi sau một cơn thổ huyết bất ngờ vào sáng 20/01/1966, tức là ngày 29 tháng chạp năm Ất Tỵ.
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 
Câu 1 (0,75 điểm). Xác định lời dẫn trực tiếp trong khổ thơ thứ nhất.
Câu 2 (0,75 điểm). Theo đoạn trích, có những nhân vật nào trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam được nhắc đến? Qua đó em có cảm nhận gì về trang lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Câu 3 (1,25 điểm). Nêu cách hiểu của em về hai câu thơ:
“Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa trả thù chung”

Câu 4: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong khổ thơ: 
Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa, trả thù chung.
Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến,
Hưng Đạo vương đã mở hội Diên Hồng.
Câu 5 (1,25 điểm). Từ đoạn trích thơ trong phần Đọc hiểu, theo em, cần làm gì để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 5. (2,0 điểm). Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích 2 khổ thơ cuối trong phần đọc hiểu 
Câu 6 (4,0 điểm). Tỉ phú Jack Ma từng tâm sự: Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt. Thế nhưng hiện nay có một số bạn trẻ sống không là chính mình. Em hãy viết bài văn nghị luận trả lời câu hỏi: Người trẻ cần làm gì để được sống là chính mình?

------HẾT------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm)



HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC SINH LỚP 9 THCS LẦN 2
Môn: Ngữ văn
Năm học 2024-2025
HDC có 04 trang.

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
(4,0đ)
	1
	Lời dẫn trực tiếp trong khổ thơ thứ nhất: “đàn kêu tích tịch tình tang…”
	0.75

	
	2
	Theo đoạn trích, có những nhân vật trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam được nhắc đến: Bà Trưng, bà Triệu, Hưng Đạo vương, Lê Lợi.
(Chỉ cho điểm tối đa khi HS nêu đúng và đủ, nêu được một nhân vật - cho 0,25 điểm)
	0,75

	
	3
	Câu thơ “Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu 
               Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa trả thù chung” 
được hiểu:
+ Quê hương tôi có hai vị nữ tướng là bà Trưng, bà Triệu lấy thù chung của dân tộc mà phất cờ khởi nghĩa. 
+ Hai nữ tướng khi xông trận đều cưỡi đầu voi rất uy nghi. …….
-> Hai câu thơ thể hiện lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc của dân tộc Việt Nam.
	


0,5
0,5

0,25

	
	4
	Những việc cần làm để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước: 
- Học tập tốt để trang bị kiến thức xây dựng quê hương, đất nước. 
- Chăm chỉ lao động, sáng tạo để làm giàu cho quê hương, đất nước. 
- Cần giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc... 
- Tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. …
(HS nêu ít nhất ba việc làm đúng thì cho điểm tối đa, nếu chỉ nêu được một việc - cho 0,5 điểm)
	1,25

	II. PHẦN VIẾT

















	

5
(2,0 điểm)



















	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nghĩ của em về đoạn thơ trích  “Bài thơ Quê hương” ở phần Đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn:
- Đúng thể thức đoạn văn.
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu: Khoảng 200 chữ.
	0,25


	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề bài: Ghi lại cảm xúc về đoạn thơ trích trong “Bài thơ Quê hương” của Nguyễn Bính ở phần Đọc hiểu.
c. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có cảm nghĩ sâu sắc về đoạn thơ.
d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai đoạn văn, ghi lại cảm xúc về nội dung, nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ.
	1,75

	
	
	HS có thể triển khai đoạn văn theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau: Trình bày được ấn tượng, cảm xúc về những nét đặc sắc trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, dưới đây là một số gợi ý: 
- Nội dung: 
+ Khổ một: Những mạch nguồn dân tộc, vốn kiến thức dân gian, một thế giới cổ tích, ca dao: Chàng trai Thạch Sanh dũng cảm, nhân hậu - biểu tượng của văn hóa Việt cổ; câu chuyện về cô Tấm dịu hiền hóa thân khẳng định mình, chống cái ác; câu chuyện về phẩm chất cao đẹp của người xưa biết tiết chế dục vọng, từ bỏ lòng tham (Cây khế)…
+ Khổ hai: Những chiến công lừng lẫy, những sự kiện nổi bật trong lịch sử thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc từ xa xưa…
+ Khổ kết: Vẻ đẹp truyền thống văn hóa dân tộc: Múa xòe, hát đúm, hội xuân, đêm chèo; những tác phẩm văn học có giá trị sâu sắc: Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều…
-> Tình cảm yêu quý, tự hào về vẻ đẹp văn hóa, truyền thống anh hùng của dân tộc - biểu hiện của lòng yêu quê hương đất nước sâu sắc.
 - Nghệ thuật: Bài thơ sử dụng thành công thể thơ tám chữ (có biến thể), lối viết thơ tự sự, ngôn ngữ giản dị, gần gũi và giàu cảm xúc. Vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ: điệp ngữ, liệt kê để nhấn mạnh nhiều giá trị văn hóa, sự kiện và nhiều anh hùng trong lịch sử dân tộc..
	



1,25















0,5

	
	6
(4,0 điểm)
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ nên ứng xử như thế nào khi cha mẹ có những kỳ vọng quá cao về mình?”
	4,0

	
	
	Yêu cầu chung:
- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết trong đời sống.
- Bố cục bài viết mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Bài viết sáng tạo, thể hiện quan điểm sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
	0,25

	
	
	Yêu cầu cụ thể:
	3,75

	
	
	1. Nêu vấn đề nghị luận: Cách để ứng xử trước những kỳ vọng quá cao của cha mẹ. 
	0,25

	
	
	2. Giải thích vấn đề nghị luận: Kỳ vọng quá cao của cha mẹ là khi họ đặt ra những mục tiêu, yêu cầu vượt quá khả năng, sở thích và mong muốn của con cái. Điều này có thể biểu hiện qua việc cha mẹ ép con học quá nhiều, tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, hoặc luôn so sánh con với những người khác.
	0,25

	
	
	3. Bàn luận:
 - Thực trạng: Không ít bậc cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái mình, mong muốn con cái phải đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, trở thành những người tài giỏi, thành đạt trong tương lai. Điều này xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn tốt đẹp cho con cái. Tuy nhiên, đôi khi, sự kỳ vọng này lại trở thành áp lực nặng nề cho các bạn học sinh…
- Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân cha mẹ đặt kì vọng quá cao vào con cái, như:
+ Muốn con cái thực hiện những ước mơ mà cha mẹ chưa đạt được.
+ Chịu ảnh hưởng từ xã hội, nơi mà thành tích học tập và sự thành công thường được đánh giá cao.
+ Không hiểu rõ về khả năng và sở thích của con cái mình…
- Hậu quả: 
+ Khiến các bạn trẻ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là trầm cảm. 
+ Làm giảm sự tự tin, sáng tạo và niềm đam mê học tập của các bạn.
+ Dẫn đến mâu thuẫn, xung đột trong gia đình…
(HS nêu và phân tích dẫn chứng phù hợp, tối thiểu trình bày được hai dẫn chứng)
- Nêu ý kiến trái chiều, phản đề: Một số người cho rằng kỳ vọng cao của cha mẹ là động lực để con cái phấn đấu và đạt được thành công. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi kỳ vọng đó phù hợp với khả năng và sở thích của con cái. Nếu không, nó sẽ trở thành áp lực và gây ra những hậu quả tiêu cực như đã nêu trên.
- Giải pháp: 
+ Trò chuyện thẳng thắn với cha mẹ để thấu hiểu và chia sẻ. Tránh thái độ đối đầu hay đổ lỗi, bày tỏ cảm xúc chân thành, nói về những khó khăn và áp lực mà mình đang gặp phải. Đồng thời, khẳng định lại tình yêu thương và sự biết ơn đối với cha mẹ.
+ Tự nhìn nhận và đặt mục tiêu thực tế, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình. Từ đó, đặt ra những mục tiêu phù hợp với năng lực và sở thích.
+ Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, khi gặp khó khăn, không ngại ngần tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, người thân hoặc các chuyên gia tâm lý.
+ Xây dựng lối sống lành mạnh để có tinh thần minh mẫn, sức khỏe tốt và khả năng đối phó với áp lực tốt hơn. 
	3,25
0,5






0,5






0,5
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0,25





0,75













	
	
	4. Bài học nhận thức và hành động :
- Nhận thức: Kỳ vọng của cha mẹ là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Tuy nhiên, khi kỳ vọng này trở nên quá cao, nó có thể gây ra những áp lực không nhỏ cho các bạn học sinh. Việc giải quyết vấn đề này là rất quan trọng để giúp các bạn trẻ có thể phát triển một cách toàn diện và hạnh phúc.
- Hành động: Hãy tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện để mỗi người có thể phát huy hết tiềm năng của mình…
- Liên hệ bản thân…
	0,25

	
	
	Tổng điểm
	10,0



---------------Hết----------------

Lưu ý: Học sinh có thể trình bày bài làm theo nhiều cách khác nhau, giám khảo cần vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, có thể có những phương án trả lời nằm ngoài Hướng dẫn chấm, nhưng nếu lí giải hợp lí vẫn cho điểm tối đa.



